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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - DG21V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

    Đơn vị liên kết: ĐH TIỀN GIANG  (LT:  Mr Khánh 0913660440) 
Thời gian đào tạo: 5 học kỳ    Thời gian học: Thứ Bảy và CN                           
Học kỳ 5/5       Sĩ số:  23 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 60 3 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 

2 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản 
biện 

2 
60 3 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 

3 FL259 Tổng quan về giảng dạy tiếng 
Anh 

3 
45 

2,5 tuần Chung Thị Thanh 
Hằng 

210 0932883770 

4 XH537 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 30 1,5 tuần Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

5 XH478 Dẫn luận văn chương 3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Thị Nguyên 
Tuyết 

839 0908500858 

6 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ 
dụng học 

3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Thị Việt Anh 188 0908673286 

7 XH465 Lý thuyết dịch 2 30 1,5 tuần Hồng Lư Chí Toàn 1856 0919 90 93 91 
Tổng cộng 17      

 

  THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024   

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 C. Tuyết C. Tuyết 

3 13 – 14/01/2024   17 20 – 21/04/2024 T Qui T Qui 

4 20 – 21/01/2024 C. Hằng C. Hằng 18 27 – 28/04/2024 T Quí T Qui 

5 27 – 28/01/2024 C. Hằng C. Hằng 19 04 – 05/05/2025 T. Toàn T. Toàn 

6 03 – 04/02/2024   20 11 – 12/05/2024 T. Toàn T. Toàn 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 C. Tuyết C. Tuyết 

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 C. Tuyết C. Tuyết 

9 24 – 25/02/2024 C. Hằng  23 01 – 02/06/2024 T. Hiền T. Hiền 

10 02 – 03/03/2024 T. Hiền T. Hiền 24 08 – 09/06/2024 T. Sáu T. Sáu 

11 09 – 10/03/2024 C. V. Anh C. V. Anh 25 15 – 16/06/2024 T. Sáu T. Sáu 

12 16 – 17/03/2024 C. V. Anh C. V. Anh 26 22 – 23/06/2024 T. Hiền T. Hiền 

13 23 – 24/03/2024   27 29 – 30/06/2024 T. Sáu T. Sáu 

14 30 – 31/03/2024 C. V. Anh  28 06 – 07/07/2024 T. Sáu T. Sáu 

 
 * Cán bộ quản lý lớp: Thầy Phạm Hồng Phúc (ĐT: 0913104411; email: phamhongphuc@tgu.edu.vn) 
 
 * Email group lớp: DG21V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 



2 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
       KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 

LỚP NGÔN NGỮ ANH - ST21V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
         Đơn vị liên kết: CĐCĐ SÓC TRĂNG  (LP: Mr. Cảnh  0979828195 ) 

Thời gian đào tạo: 5 học kỳ     Thời gian học: Thứ Bảy và CN                          
Học kỳ 5/5       Sĩ số:  20 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 60 3 tuần Lý Hồng Thái 1803 0918625533 

2 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản 
biện 

2 
60 3 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 

3 FL259 Tổng quan về giảng dạy
 tiếng Anh 

3 
45 

2,5 tuần Ngô Thị Trang Thảo 791 0969868463 

4 XH537 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 30 1,5 tuần Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

5 XH478 Dẫn luận văn chương 3 45 2,5 tuần Hồ Phương Thùy 207 0988390090 

6 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ 
dụng học 

3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Bửu Huân 793 0918868233 

7 XH465 Lý thuyết dịch 2 30 1,5 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 
Tổng cộng 17      

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024 T. Quí T. Quí 

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 T. Hiền T. Hiền 

3 13 – 14/01/2024 C. Thảo C. Thảo 17 20 – 21/04/2024 T. Huân  T. Huân  

4 20 – 21/01/2024 C. Thảo C. Thảo 18 27 – 28/04/2024 T. Thái T. Thái 

5 27 – 28/01/2024   19 04 – 05/05/2025   

6 03 – 04/02/2024 T. Huân  T. Huân  20 11 – 12/05/2024 T. Thái T. Thái 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 T. Hiền T. Hiền 

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 T. Huân  T. Huân  

9 24 – 25/02/2024   23 01 – 02/06/2024  C.Thùy 

10 02 – 03/03/2024 T. Sáu T. Sáu 24 08 – 09/06/2024 T. Thái T. Thái 

11 09 – 10/03/2024 T. Thái T. Thái 25 15 – 16/06/2024 C. Thùy C. Thùy 

12 16 – 17/03/2024 T. Sáu T. Sáu 26 22 – 23/06/2024 C. Thùy  

13 23 – 24/03/2024 T. Hiền T. Hiền 27 29 – 30/06/2024 C. Thùy  

14 30 – 31/03/2024 T. Quí  28 06 – 07/07/2024   

 
   * Cán bộ quản lý lớp: Thầy Nguyễn Hoàng Long (ĐT: 0939004727; email: hoanglongstcc@gmail.com) 
 * Email group lớp: ST21V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

                  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - KG21V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

    Đơn vị liên kết: CĐ KIÊN GIANG   (LT: Mr. Hạnh 0949680069; Ms Búi 0848229156) 
Thời gian đào tạo: 5 học kỳ    Thời gian học: Thứ Bảy và CN                          
Học kỳ 5/5       Sĩ số:  30 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 60 3 tuần Nguyễn Thái Hữu   

2 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản 
biện 

2 
60 3 tuần Huỳnh Trọng Nghĩa 201 0908265728 

3 FL259 Tổng quan về giảng dạy tiếng 
Anh 

3 
45 

2,5 tuần Ngô Thị Trang Thảo 791 0969868463 

4 XH537 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 30 1,5 tuần Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

5 XH478 Dẫn luận văn chương 3 45 2,5 tuần Nguyễn Minh Thành 1138 0932777086 

6 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ 
dụng học 

3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Bửu Huân 793 0918868233 

7 XH465 Lý thuyết dịch 2 30 1,5 tuần Thái Công Dân 179 0982223384 
Tổng cộng 17      

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024   

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024   

3 13 – 14/01/2024   17 20 – 21/04/2024 T. Nghĩa T. Nghĩa 

4 20 – 21/01/2024 T. Huân  T. Huân  18 27 – 28/04/2024 T. Huân  T. Huân  

5 27 – 28/01/2024 C. Thảo C. Thảo 19 04 – 05/05/2025 T. Thành T. Thành 

6 03 – 04/02/2024 C. Thảo C. Thảo 20 11 – 12/05/2024 T. Thành T. Thành 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 T. Thành  

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 T. Hữu T. Hữu 

9 24 – 25/02/2024 T. Huân  T. Huân  23 01 – 02/06/2024 T. Hữu T. Hữu 

10 02 – 03/03/2024 T. Quí T. Quí 24 08 – 09/06/2024 T. Hữu T. Hữu 

11 09 – 10/03/2024 T Nghĩa T. Nghĩa 25 15 – 16/06/2024 T. Dân T. Dân 

12 16 – 17/03/2024 C. Thảo  26 22 – 23/06/2024 T. Dân T. Dân 

13 23 – 24/03/2024 T. Quí T. Quí 27 29 – 30/06/2024   

14 30 – 31/03/2024 T. Nghĩa T. Nghĩa 28 06 – 07/07/2024   

 
    * Cán bộ quản lý lớp: Thầy Nguyễn Trần Tiến Dũng (ĐT: 0947666708; email: nttdung@kgc.edu.vn) 
    * Email group lớp: KG21V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

                          KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - VT21V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

   Đơn vị liên kết: CĐ LUẬT MIỀN NAM  (LT: Ms Ngân  0918481789 ) 
Thời gian đào tạo: 5 học kỳ   Thời gian học: Thứ Bảy và CN                           
Học kỳ 5/5       Sĩ số:  15 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 60 3 tuần Thái Công Dân 179 0982223384 

2 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản 
biện 

2 
60 3 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 

3 FL259 Tổng quan về giảng dạy tiếng 
Anh 

3 
45 

2,5 tuần Huỳnh Trọng Nghĩa 201 0908265728 
 

4 XH537 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 30 1,5 tuần Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

5 XH478 Dẫn luận văn chương 3 45 2,5 tuần Hồ Phương Thùy 207 0988390090 

6 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ 
dụng học 

3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 

7 XH465 Lý thuyết dịch 2 30 1,5 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 
Tổng cộng 17      

 

  THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024 T.  Nghĩa T. Nghĩa 

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 C. Thùy  

3 13 – 14/01/2024   17 20 – 21/04/2024   

4 20 – 21/01/2024 T. Sáu T. Sáu 18 27 – 28/04/2024   

5 27 – 28/01/2024 T. Sáu T. Sáu 19 04 – 05/05/2025 T.  Nghĩa T. Nghĩa 

6 03 – 04/02/2024 T. Hiền T. Hiền 20 11 – 12/05/2024 T. Nghĩa T. Dân 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 T. Dân T. Dân 

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 T. Sáu T. Sáu 

9 24 – 25/02/2024 T. Hiền T. Hiền 23 01 – 02/06/2024 T. Sáu T. Sáu 

10 02 – 03/03/2024 T. Dân T.Dân 24 08 – 09/06/2024 T. Dân T. Dân  

11 09 – 10/03/2024 T. Quí T. Quí 25 15 – 16/06/2024 T. Hiền T. Hiền 

12 16 – 17/03/2024 T. Quí C.Thùy 26 22 – 23/06/2024 T. Sáu T. Sáu 

13 23 – 24/03/2024 C. Thùy C. Thùy 27 29 – 30/06/2024   

14 30 – 31/03/2024  C. Thùy 28 06 – 07/07/2024   

 
    * Cán bộ quản lý lớp: Cô Quyên (ĐT: 0976747976; email: phamttquyen@gmail.com) 
    * Email group lớp: VT21V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - DC21V1N1 – Đại học (Đối tượng TN THPT) 

Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ (LT: Mr. Hậu 0935778744 ) 
Thời gian đào tạo: 8 học kỳ     Thời gian học:  buổi tối                           
Học kỳ 5/8       Sĩ số: 16 SV  

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL222 Nghe nói C1.1 3 75 25 buổi Hứa Phú Sĩ 2275 0913895896 

2 FL208 Đọc viết C1.1 3 75 25 buổi Hồng Lư Chí Toàn 1856 0919 909391 

3 
XH536 

Ngữ nghĩa học và ngữ 

dụng học 
3 

45 15 buổi Nguyễn Thị Việt Anh 188 0908673286 

4 XH175 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học – Anh Văn 
2 

60 20 buổi Nguyễn Thị Khánh Đoan 2861 0853204967 

5 XH540 Phê bình văn học đại cương 3 45 15 buổi Nguyễn Minh Thành 1138 0932777086 

6 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3 45 15 buổi Nguyễn Lam Vân Anh  2489 0704954548 

7 
ML019 

Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

2 30 10 buổi Đồng Thị Kim Xuyến 
2332 0918 229 217 

Tổng cộng 19      

 
Thời gian HK 2:  08/01/2024 – 14/07/2024 THỜI KHÓA BIẾU   PHÒNG:  113/A3 
 TKB 04 tuần đầu (08/01 - 04/02/2024) 
 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Tuần 1 
08 - 14/01/2024 

 

T. Quí 
(NN học 

đối chiếu) 

C. Xuyến C. Xuyến C. Xuyến C. Xuyến C. Xuyến XXX 

Tuần 2 
15 - 21/01/2024 

 

T. Quí 
(NN học 

đối chiếu) 

C. Xuyến C. Xuyến T. Hữu (Bù 
Âm vị học) 

T. Hữu  
(Âm vị học) 

T. Hữu 
(Âm vị học) 

XXX 

Tuần 3 
22 - 28/01/2024 

T. Quí 
(NN học 

đối chiếu) 

C. Xuyến C. Xuyến T. Hữu   
(Âm vị học) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

XXX 

Tuần 4 
29/01 - 

04/02/2024 

T. Quí  
(NN học 

đối chiếu) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

T. Hữu   
(Âm vị học) 

Thành XXX 

● Cán bộ quản lý lớp:  Thầy Huỳnh Minh Hiền (ĐT: 0903015111; Email: hmhien@ctu.edu.vn) 
● Email group của lớp: DC21V1N1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 

LỚP NGÔN NGỮ ANH - CT22V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
Đơn vị liên kết: ĐH KTCN CẦN THƠ  (LT:  Mr. Hưng 0903416147) 

Thời gian đào tạo: 5 học kỳ   Thời gian học: Thứ Bảy và CN                          
Học kỳ 4/5       Sĩ số:  48 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL222 Nghe - Nói C1.1 3 75 4 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 

2 FL208 Đọc - Viết C1.1 3 75 4 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 

3 XH383 Dẫn luận ngôn ngữ  
- Anh văn 

3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

4 XN332 Thực tế ngoài trường -
 Anh văn 

2  04 - 07/04/2024 Nguyễn Thái Hữu 1258 0949256695 

5 FL212 Giao tiếp liên văn hóa 3 45 2,5 tuần Thái Công Dân 179 0982223384 

6 FL003 Pháp văn căn bản 3 3 
45 

2,5 tuần Nguyễn Trần 
Huỳnh Mai  

2176 0917146584 

Tổng cộng 17      

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024 T. Hữu T. Hữu 

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 T. Sáu T. Sáu 

3 13 – 14/01/2024 T. Quí T. Quí 17 20 – 21/04/2024 T. Sáu T. Sáu 

4 20 – 21/01/2024 T. Hiền T. Hiền 18 27 – 28/04/2024   

5 27 – 28/01/2024 T. Quí T. Quí 19 04 – 05/05/2025 T. Sáu T. Sáu 

6 03 – 04/02/2024   20 11 – 12/05/2024 T Sáu T Sáu 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 T. Hiền T. Hiền 

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 T. Dân T. Dân 

9 24 – 25/02/2024 T. Dân T. Dân 23 01 – 02/06/2024 T. Dân  

10 02 – 03/03/2024   24 08 – 09/06/2024   

11 09 – 10/03/2024 T. Hiền T. Hiền 25 15 – 16/06/2024   

12 16 – 17/03/2024 C. Mai C. Mai 26 22 – 23/06/2024   

13 23 – 24/03/2024 C. Mai C. Mai 27 29 – 30/06/2024   

14 30 – 31/03/2024 C. Mai T. Quí 28 06 – 07/07/2024   

 
  
    * Cán bộ quản lý lớp: Cô  Đặng Thị Hồng Nhung (ĐT: 0909237789; email: dthnhung@ctuet.edu.vn) 
 
    * Email group lớp: CT22V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - DC22V1Q1 - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ  (LT:  Mr. Duy Anh 0909979747) 
Thời gian đào tạo: 5 học kỳ    Thời gian học: buổi tối                         
Học kỳ 4/5        Sĩ số:  48 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL222 Nghe - Nói C1.1 3 75 25 buổi Hứa Phú Sĩ 2275 0913895896 

2 FL208 Đọc - Viết C1.1 3 75 25 buổi Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 

3 XH383 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh 
văn 

3 
45 

15 buổi Nguyễn Hồng Quí 174 0918547101 

4 XN332 Thực tế ngoài trường -
 Anh văn 

2  04 - 07/04/2024 Nguyễn Thái Hữu 1248 0949256695 

5 FL212 Giao tiếp liên văn hóa 3 45 15 buổi Trần Quốc Hùng 195 0848392100 

6 FL003 Pháp văn căn bản 3 3 
45 

15 buổi Nguyễn Ngọc 
Phương Thảo  

2009 0919333619 

Tổng cộng 17      

 
   
Thời gian HK 2:  08/01 – 14/07/2024 THỜI KHÓA BIẾU   PHÒNG:  203/D2 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Tối T. Sĩ T. Hiền T. Quí T. Hùng  C. Thảo  XXX 

 
 
● Cán bộ quản lý lớp:  Thầy Huỳnh Minh Hiền (ĐT: 0903015111; Email: hmhien@ctu.edu.vn) 
 
● Email group của lớp: DC22V1Q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 

LỚP NGÔN NGỮ ANH - DC23V1Q1 – VĂN BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
ĐVLK: KHOA NGOẠI NGỮ - ĐH CẦN THƠ  (LT: Mr. Linh 0859822877) 

Thời gian đào tạo: 5 học kỳ    Thời gian học: các buổi tối                           
Học kỳ 2/5       Sĩ số:  20 SV  
 

STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 
1 FL220 Nghe - Nói B2.1 3 75 25 buổi Hứa Phú Sĩ 2275 0913895896 
2 FL206 Đọc - Viết B2.1 3 75 25 buổi Hồng Lư Chí Toàn 1856 0919 909391 
3 

SG280 Ngữ pháp trung cấp  2 
60 20 buổi Huỳnh Chí Minh 

Huyên 
1262 0907489484 

4 
SG283 

Ngữ âm thực hành 
nâng cao 

2 
60 20 buổi Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 

5 FL001 Pháp văn căn bản 1 4 60 20 buổi Lữ Quốc Vinh  2011 0939064246 
Tổng cộng 12        

 
 
Thời gian HK 1:  08/01 – 14/07/2024 THỜI KHÓA BIẾU   PHÒNG:  101/A3 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Tối T..Vinh T. Sĩ T. Sáu T. Toàn  C. Huyên XXX 

 
 

 * Cán bộ quản lý lớp: Thầy Huỳnh Minh Hiền (ĐT: 0903015111; email: hmhien@ctu.edu.vn) 
 
 * Email group lớp: dc23v1q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 
LỚP NGÔN NGỮ ANH - DG23V1Q1 – VĂN BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

ĐVLK: ĐH TIỀN GIANG  (LT: Ms. Hạnh Dung – ĐT: 0928486063) 
Thời gian đào tạo: 5 học kỳ   Thời gian học: Thứ Bảy và CN                           
Học kỳ 2/5       Sĩ số:  40 SV  
 
STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL220 Nghe - Nói B2.1 3 75 4 tuần Nguyễn Văn Sáu 1334 0939153839 
2 FL206 Đọc - Viết B2.1 

3 
75 4 tuần Nguyễn Thị Việt 

Anh 
188 0908673286 

3 SG280 Ngữ pháp trung cấp  2 60 3 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 
4 

SG283 
Ngữ âm thực hành 
nâng cao 

2 
60 3 tuần Ngô Mi Lệ Anh 2139 0913816630 

5 FL001 Pháp văn căn bản 1 4 60 3 tuần Tăng Đinh Ngọc 
Thảo 

1520 0919280445 

Tổng cộng 12        
 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024 T Sáu T Sáu 

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 C. Thảo C. Thảo 

3 13 – 14/01/2024   17 20 – 21/04/2024 T. Hiền T. Hiền 

4 20 – 21/01/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 18 27 – 28/04/2024 T. Sáu T. Sáu 

5 27 – 28/01/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 19 04 – 05/05/2025   

6 03 – 04/02/2024 C. Việt Anh C. Việt Anh 20 11 – 12/05/2024 T. Hiền T. Hiền 

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024 T. Sáu T. Sáu 

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 C. Việt Anh C. Việt Anh 

9 24 – 25/02/2024   23 01 – 02/06/2024   

10 02 – 03/03/2024 C. Thảo C. Thảo 24 08 – 09/06/2024 C. Việt Anh C. Việt Anh 

11 09 – 10/03/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 25 15 – 16/06/2024 C. Việt Anh C. Việt Anh 

12 16 – 17/03/2024 T. Hiền T. Hiền 26 22 – 23/06/2024   

13 23 – 24/03/2024 C. Thảo C. Thảo 27 29 – 30/06/2024   

14 30 – 31/03/2024 T. Sáu T. Sáu 28 06 – 07/07/2024   

 
 
    * Cán bộ quản lý lớp: Thầy Phạm Hồng Phúc (ĐT: 0913104411; email: phamhongphuc@tgu.edu.vn) 
 
    * Email group lớp: dg23v1q1@vlvh.ctu.edu.vn 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2023-2024 

LỚP NGÔN NGỮ ANH - CT23V1Q1) – VĂN BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
ĐVLK: ĐH KTCN CẦN THƠ  (LT: Mr. Trường 0939779963) 

Thời gian đào tạo: 5 học kỳ   Thời gian học: Thứ Bảy và CN                           
Học kỳ 2/5       Sĩ số:  45 SV   
 
STT Mã HP Tên học phần TC Số tiết Thời gian Giảng viên MSCB Điện thoại 

1 FL220 Nghe - Nói B2.1 3 75 4 tuần Lý Hồng Thái 1803 0918625533 
2 FL206 Đọc - Viết B2.1 3 75 4 tuần Huỳnh Minh Hiền 1259 0903015111 
3 

SG280 Ngữ pháp trung cấp  2 
60 3 tuần Huỳnh Chí Minh 

Huyên 
1262 0907489484 

4 
SG283 

Ngữ âm thực hành 
nâng cao 

2 
60 3 tuần Ngô Mi Lệ Anh 2139 0913816630 

5 FL001 Pháp văn căn bản 1 4 60 3 tuần Diệp Kiến Vũ  841 0919054124 
Tổng cộng 12        

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần  Ngày học  Thứ 7 Chủ nhật Tuần  Ngày học Thứ 7 Chủ nhật 

1 30 – 31/12/2023 XXX XXX 15 06 – 07/04/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 

2 06 – 07/01/2024 XXX XXX 16 13 – 14/04/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 

3 13 – 14/01/2024 C. Huyên C. Huyên 17 20 – 21/04/2024   

4 20 – 21/01/2024 C. Huyên C. Huyên 18 27 – 28/04/2024 T. Hiền T. Hiền 

5 27 – 28/01/2024 T. Hiền T. Hiền 19 04 – 05/05/2025 T. Thái T. Thái 

6 03 – 04/02/2024 T. Thái T. Thái 20 11 – 12/05/2024   

7 10 – 11/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 21 18 – 19/05/2024   

8 17 – 18/02/2024 Nghỉ Tết Âm lịch 22 25 – 26/05/2024 T. Hiền T. Hiền 

9 24 – 25/02/2024 C. Huyên C. Huyên 23 01 – 02/06/2024   

10 02 – 03/03/2024 T. Thái T. Thái 24 08 – 09/06/2024   

11 09 – 10/03/2024   25 15 – 16/06/2024 T.Vũ T.Vũ 

12 16 – 17/03/2024 T. Thái T. Thái 26 22 – 23/06/2024 T.Vũ T.Vũ 

13 23 – 24/03/2024 C. Lệ Anh C. Lệ Anh 27 29 – 30/06/2024 T.Vũ T.Vũ 

14 30 – 31/03/2024 T. Hiền T. Hiền 28 06 – 07/07/2024   

 
 
    * Cán bộ quản lý lớp: Cô  Đặng Thị Hồng Nhung (ĐT: 0909237789; email: dthnhung@ctuet.edu.vn) 
 
    * Email group lớp: ct23v1q1@vlvh.ctu.edu.vn 
 
 
 
  
 


